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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HSG

Môn: NGỮ VĂN 12. NĂM HỌC 2022-2023
Thời gian 150 phút, không kể thời gian phát đề

                                  (Đề  gồm 02  trang)


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Mùa xuân ơi

Người gieo hạt trên cánh đồng kỉ niệm

Tháng ba sương khói như lòng

Tôi thả tình tôi trên một dòng sông

Chiều đồng giao nhức màu hoa bèo tím

Mặc năm tháng ngày đêm

Kí ức xanh một vùng bến bãi

Nôn nao nỗi niềm hoa cà hoa cải

Dáng con đò gầy như dáng chị tôi

Vàng đi nắng ơi

Cho nỗi buồn tôi rạng ngời hy vọng

Tôi mặc lòng tôi lang thang đầu con sóng

Nghe tiếng chuông nguồn cội nhắc tên mình

Xin được bắt đầu bằng hai chữ bình minh

Cho bài hát hoài niệm về quê cũ

Dẫu tháng năm chưa bao giờ yên ngủ

Và trong tôi hoa gạo vẫn nhọc nhằn

Tôi đi xa để gần gũi ngàn năm

Nỗi đau đáu của một người viễn xứ

Ngày đang mới trong một chiều đã cũ

Gọi tên mùa trong tiếng lá dần xanh

                 (Trích: Tự tình tháng ba, Bình Nguyên Trang, Chỉ em và chiếc bình pha lê biết,         NXB Văn học 2003, tr.16 - 17)    
Câu 1 (1,0 điểm): Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.
 Câu 2 (1,0 điểm): Nhà thơ đã vẽ nên hoài niệm về tháng ba bằng những màu sắc nào?

  

 Câu 3 (2,0 điểm): Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ  trong câu thơ:

                                                              Dáng con đò gầy như dáng chị tôi
Câu 4 (2,0 điểm): Anh/chị hãy nhận xét tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho quê cũ trong đoạn trích.
II. PHẦN LÀM VĂN (14,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):

Từ nội dung của đoạn trích phần Đọc hiểu kết hợp với những trải nghiệm của bản thân, anh/chị hãy viết một đoạn văn ( Khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi: Đâu là giá trị của kí ức trong cuộc đời mỗi người?.
Câu 2: ( 10.0 điểm)
Bàn về thơ, nhà thơ Ấn Độ  R. Tagore viết:

   “Cũng như nụ cười và nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong”.

Anh, chị hãy bình luận và làm sáng tỏ ý kiến trên qua đoạn trích “Đất Nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
…..Hết…..

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung

	I
	
	ĐỌC HIỂU

	
	1
	- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ( 1.0 đ)


	
	2
	- Trong đoạn trích, nhà thơ nhớ về tháng ba bằng: màu sương khói, màu hoa bèo tím, màu xanh kí ức, màu hoa cà hoa cải, màu nắng vàng, màu hoa gạo
( 1,0 đ)

	
	3
	- BPTT so sánh: “Dáng con đò gầy” như “dáng chị tôi” ( 2,0 đ)
- Hiệu quả: 

+ Vẽ ra hình dung đầy ấn tượng về hình dáng con đò vừa gần gũi vừa  nhỏ bé, mong manh như dáng hình người chị tảo tần. 

+ Thể hiện chân thành và xúc động những hoài niệm đầy mến thương của tác giả dành cho sự vật bình dị và con người thân thuộc nơi quê nhà. 

+ Giúp sự diễn đạt trở nên sinh động, gợi hình, gợi cảm xúc,... 

	
	4
	- Học sinh nhận xét tình cảm của tác giả dành cho quê nhà: ( 2,0 đ)
+ Yêu mến thiết tha, gắn bó sâu nặng, đau đáu nhớ nhung về một miền quê lam lũ mà thơ mộng.
+ Đó là tình cảm đẹp đẽ của một con người có ý thức về cội nguồn;  tình cảm ấy được thể hiện chân thành, sâu sắc và xúc động.


	II
	
	LÀM VĂN

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận để trả lời câu hỏi: Đâu là giá trị của kí ức trong cuộc đời mỗi người?

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn: Mở đoạn nêu được vấn đề, thân đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn khái quát được vấn đề.

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giá trị của kí ức

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
HS vận dụng phối hợp các thao tác lập luận và trải nghiệm của bản thân để bày tỏ cách nhìn riêng về giá trị của kí ức một cách hợp lí, thuyết phục và sâu sắc. Dưới đây một định hướng:

+ Kí ức là động lực giúp ta vượt qua những khoảnh khắc đen tối, sóng gió của cuộc đời.

+ Là giá trị tinh thần vô giá làm giàu có tâm hồn con người, đem đến những phút giây tĩnh lặng để ta được trải nghiệm cuộc sống ở chiều sâu một cách ý nghĩa nhất.

+ Kí ức còn giúp mỗi người biết trân trọng và nâng niu quá khứ, nâng bước trưởng thành để tạo dựng  những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống,...

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

	
	
	


Câu 2 ( 10 điểm)

1.Giải thích, bàn luận
– Nụ cười và nước mắt: là những trạng thái cảm xúc của tâm hồn, là niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ… Đó là những cung bậc, sắc thái phong phú đa dạng của tâm hồn, là biểu hiện của thế giới “bên trong” con người.
– Phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong: là cảm xúc đã đến độ chín, cao hơn, là sự thống nhất giữa cảm xúc và lí trí, giữa tư tưởng và tình cảm của nhà thơ. Thơ là tình nhưng không phải là những cảm xúc hời hợt mà là lí trí đã chín muồi, nhuần nhuyễn. Bài thơ nào cũng gói ghém bên trong một chiều sâu suy nghĩ, tư tưởng, chứa đựng ít nhiều chân lí của cuộc đời.

=> Câu nói của Tagore đã nêu chính xác bản chất, đặc trưng của thơ là sự bộc lộ tình cảm, cảm xúc mãnh liệt đã được ý thức, được lắng lọc qua cảm xúc thẩm mĩ của nhà thơ.
– Lí giải vì sao thực chất của thơ là phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong:
+ Vì văn học bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, phản ánh cuộc sống trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, không phải đơn giản là mô phỏng, sao chép, miêu tả sự vật bên ngoài, các sự kiện xảy ra mà là sự tái tạo thông qua thế giới chủ quan của người nghệ sĩ.
+ Do đặc trưng của thơ ca: Nói đến thơ là nói đến cảm xúc, nhà thơ tái hiện cuộc sống thông qua những rung động của chủ thể trữ tình, bằng những xúc cảm mãnh liệt. Tình cảm mãnh liệt ở đây không phải là những khóc cười ồn ào bên ngoài mà là sự rung động mãnh liệt ở bên trong, sự giày vò, chấn động trong tâm hồn. Nhà thơ phải sống rất sâu vào tâm hồn mình, lắng nghe các xao động, đau đớn, sướng vui với những xúc động nội tâm. Thiếu tình cảm mãnh liệt và sâu sắc thì sẽ không có thơ. Độ chín của cảm xúc nhà thơ làm nên chiều sâu của sự thể hiện cuộc sống và lay động tâm hồn người đọc

2. Chứng minh qua đoạn trích “Đất Nước”
2.1  Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích
2.2 Đoạn trích “Đất Nước” phản ánh “một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong”

a. Đoạn thơ thể hiện những cảm xúc mãnh liệt - cảm xúc chín đỏ - của một nhà thơ trẻ về ĐN, về nhân dân, về trách nhiệm của bản thân và thế hệ mình đối với ĐN

*  Cảm xúc ấy được khơi gợi từ hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: Khi cả nước đang gồng mình chống giặc, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Đó cũng là khi Tổ Quốc cần những  công dân biết sống có lí tưởng, biết dâng hiến, hi sinh vì độc lập tự do của TQ. Đó cũng là lúc tuổi trẻ cần xông pha, cần sống có trách nhiệm với ĐN, quê hương.

* Tình cảm mãnh liệt đối với ĐN được thể hiện trong đoạn trích:

- Niềm yêu mến, trân trọng, tự hào về vẻ đẹp của ĐN

+  Có lịch sử lâu đời

+  Đẹp tươi, trù phú với núi sống rừng biển mênh mông, là nơi bao thế hệ người Việt sinh tồn và phát triển

+  Có lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất với bao thế hệ đã chiến đấu, hi sinh : Từ Thánh Gióng thuở xưa đến “những người con gái con trai”…

+ Một ĐN có chiều sâu văn hóa : Mang những nét đẹp của phong tục tập quán, của nền văn hóa lâu đời, những nét đẹp của tâm hồn dân tộc được  khẳng định, ngợi ca: Nghĩa tình thủy chung, anh hùng bất khuất, hiếu học…

- Lòng biết ơn sâu sắc đối với Nhân Dân- Những người đã làm nên ĐN:

+ Họ đã làm nên dáng hình xứ sở 

+ Họ đã xây dựng nền móng cho ngôi nhà ĐN

Nhận xét: Những câu thơ viết về ĐN là những câu thơ chứ chan cảm xúc, tình cảm chân thành , lòng thành kính, trang trọng thiêng liêng của người thanh niên thiết tha yêu quê hương ĐN mình, nhân dân mình.

b. Cảm xúc trong bài thơ không chỉ mãnh liệt , chín đỏ mà còn gắn với chiều sâu tư tưởng, những suy tư, trăn trở , chiêm nghiệm đầy sâu sắc của người thanh niên yêu nước

* Một góc nhìn, một chiêm nghiệm sâu sắc , mới mẻ về ĐN khiến cho ĐN hiện lên mang một gương mặt không trộn lẫn

- ĐN có từ lâu đời, gắn với quá trình dựng xây, bảo vệ ĐN.

- ĐN không xa lạ, chung chung trừu tượng mà gần gũi bình dị, thân thương đối với mỗi người

- ĐN kết tinh, hóa thân trong máu xương của mỗi người.

- Nhân dân- Những con người vô danh, bình dị đã làm nên ĐN.

* Đoạn thơ còn thể hiện những suy tư trăn trở của NKĐ về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với ĐN: 

- Mỗi người cần phải hóa thân cho dáng hình xứ sở , phải biết gắn bó và san sẻ để làm nên ĐN muôn đời. Từ đó thức tỉnh thế hệ trẻ Miền Nam xuống đường đấu tranh hòa cùng cuộc chiến đấu của dân tộc.

- Giọng thơ lúc này thủ thỉ, thiết tha chứ không lên gân ,cao giọng. Nhờ đó nó dễ đi vào lòng người, có khả năng “truyền lửa qua muôn đời”.

c. Thơ là một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong. Để làm được điều đó, không chỉ có cảm xúc chín đỏ, tư tưởng sâu sắc mà còn cần phải hoàn thiện , tức là phải đặc sắc, đẹp đẽ về hình thức nghệ thuật.

( Nêu đặc sắc nghệ thuật của chương thơ)

3.Đánh giá, bình luận:
– Câu nói của R.Tagore đã nêu chính xác đặc trưng nội dung của thơ là sự thổ lộ tình cảm mãnh liệt đã được ý thức, là những rung động rất sâu ở bên trong tâm hồn nhà thơ, là tấc lòng, tư tưởng tình cảm mà thi sĩ kí thác, gửi gắm. Đó không phải là sự bộc lộ tình cảm một cách bản năng, trực tiếp mà là tình cảm nảy sinh từ những tiếp xúc với cuộc sống, là tình cảm được ý thức, được lắng lọc qua những xúc cảm thẩm mĩ, gắn liền với sự tự ý thức của nhà thơ về mình và cuộc đời.
– Thơ là kết quả của sự thăng hoa cảm xúc, là sự kết tinh vốn văn hoá, thể hiện cái nhìn về cuộc đời và biểu hiện những trạng thái xúc cảm của nhà thơ.
                                                                              …Hết…
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